
Tiền 

(Trđ)

Đất 

(m2)

Tiền 

(Trđ)

Đất 

(m2)

Tiền 

(Trđ)

Đất 

(m2)

Tiền 

(Trđ)

Đất 

(m2)

Tiền 

(Trđ)

Đất 

(m2)

Tiền 

(Trđ)

Đất 

(m2)

Tiền 

(Trđ)

Đất 

(m2)

Tiền 

(Trđ)

Đất 

(m2)

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Xã Tuần 

Giáo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32. Ghi chú:

Hướng dẫn cách ghi biểu

Thu hồi cho Nhà nước

- Nội dung ghi chú viết vào dòng 32 (nếu có)

Số liệu tính từ ngày 15/3/2026 đến ngày 14/6/2026

(Kèm theo Báo cáo số: 349 /BC-UBND ngày 15 /6/2026 của UBND xã Tuần Giáo)

05/KQTH

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH, THỰC HIỆN KẾT LUẬN

- Cột (26), (27): Thống kê số tổ chức, cá nhân đã bị xử lý hành chính do vi phạm phát hiên khi giải quyết tố cáo

Đơn vị

- Cột (1): Số Quyết định giải quyết khiếu nại phải thi hành trong kỳ, bao gồm số quyết định chưa thực hiện xong của kỳ báo cáo trước chuyển sang và số quyết định ban hành trong kỳ báo cáo phải thực hiện, cột (1) >= Cột (7) ở Biểu 03/GQKN

- Cột (2): Số Quyết định giải quyết khiếu nại đã thi hành xong trong kỳ, <=Cột (1)

- Cột (11): Thống kê số người đã bị xử lý hành chính do vi phạm phát hiên khi giải quyết khiếu nại

- Cột (12): Thống kê số cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý hành chính do vi phạm phát hiên khi giải quyết khiếu nại, <= Cột (11)

- Cột (13): Thống kê số vụ việc đã khởi tố do vi phạm phát hiên khi giải quyết khiếu nại

- Cột (14): Thống kê số người đã khởi tố do vi phạm phát hiên khi giải quyết khiếu nại

- Cột (15): Thống kê số cán bộ, công chức, viên chức đã khởi tố do vi phạm  phát hiên khi giải quyết khiếu nại, <= Cột (14)

- Cột (16): Số Kết luận nội dung tố cáo phải thực hiện trong kỳ báo cáo, bao gồm số kết luận chưa thực hiện xong của kỳ báo cáo trước chuyển sang và số kết luận ban hành trong kỳ báo cáo phải thực hiện, cột (16) >= Cột (7) ở Biểu 04/GQTC

- Cột (17): Số Kết luận nội dung tố cáo đã thực hiện xong trong kỳ báo cáo, <= Cột (16)

Số đối 

tượng

- Cột (28): Thống kê số cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý hành chính do vi phạm phát hiên khi giải quyết tố cáo, <= Cột (27)

- Cột (29): Thống kê số vụ việc đã khởi tố do vi phạm phát hiên khi giải quyết tố cáo

- Cột (30): Thống kê số đối tượng đã khởi tố do vi phạm phát hiên khi giải quyết tố cáo

Đã trả

Đây là biểu tổng hợp kết quả thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại và thực hiện Kết luận nội dung tố cáo

- Cột (31): Thống kê số cán bộ, công chức, viên chức đã khởi tố do vi phạm phát hiên khi giải quyết tố cáo, <= Cột (30)

Trả lại cho tổ chức, cá 

nhân

Trả lại cho tổ chức, cá 

nhân

Kết quả thực hiện Kết luận nội dung tố cáo

Đã xử lý hành chính Đã khởi tốTổng số 

Kết 

luận 

phải 

thực 

hiện 

trong 

kỳ

Tổng số 

Kết 

luận đã 

thực 

hiện 

xong

Phải thu Đã thu

Số vụ

Trong 

đó số 

cán bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức

Tổng 

số tổ 

chức 

bị xử 

lý

Tổng 

số cá 

nhân 

bị xử 

lý

Trong 

đó số 

cán bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức

Phải trả

Đã xử lý hành 

chính

Kết quả thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại

Đã khởi tố
Tổng 

số 

Quyết 

định 

phải 

thi 

hành 

trong 

kỳ

Tổng 

số 

Quyết 

định 

đã thi 

hành 

xong

Trong 

đó số cán 

bộ, công 

chức, 

viên 

chức

Tổng 

số 

người 

bị xử lý

Trong 

đó số 

cán bộ, 

công 

chức, 

viên 

chức

Số vụ
Số 

người

Đã thu

Thu hồi cho Nhà nước

Đã trảPhải thu Phải trả
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